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VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        Số: 561/QĐ-ĐHM           


     Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH 
V/v bổ sung, sửa đổi chuẩn đầu ra các ngành đào tạo 
của Viện Đại học Mở Hà Nội
VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 535 - TTg ngày 03 tháng 11 năm 1993 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 09 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 04 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn xây dựng và Công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo;

Căn cứ chuẩn đầu ra các ngành đào tạo hệ chính quy, ban hành theo Quyết định số 381/QĐ-ĐHM ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội;

Căn cứ công văn số 2435 của Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 12 tháng 04 năm 2013 về việc Rà soát chuẩn đầu ra và Biên soạn giáo trình; 


Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định 381/QĐ-ĐHM ngày 15 tháng 8 năm 2011 về việc Ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo chính quy của Viện Đại học Mở Hà Nội như sau: Đối với các ngành học không chuyên ngữ, khi tốt nghiệp, sinh viên phải đạt trình độ tối thiểu bậc 3; Đối với sinh viên tốt nghiệp đại học các ngành đặc thù và sinh viên tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngữ phải đạt trình độ bậc 4; Sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngữ phải đạt trình độ bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ. 
Điều 2. Danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ và quy đổi tương đương được ban hành kèm theo quyết định này. 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng, khoa thuộc Viện Đại học Mở Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	Nơi nhận:





- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo)

- Ban Giám hiệu;

- Như điều 3;

- Lưu TC-HC.                                       
	VIỆN TRƯỞNG

TS. Lê Văn Thanh


BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ  

TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ B1, B2, C1 THEO KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 561 ngày 15 tháng 10 năm 2013 

của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Tiếng Anh
	Cấp độ

(CERF)
	IELTS
	TOEFL

PBT/CBT/iBT
	TOEIC

(L&R)
	Cambridge

ESOL Exams

	B1
	4.5
	477/153/53
	450
	PET

	B2
	5.5
	527/197/71
	600
	FCE

	C1
	6.5
	577/233/91
	750
	CAE


(Các điểm số nêu trên là điểm số tối thiểu cần đạt được)

Tiếng Trung
	Cấp độ
	HSK

	B1
	Cấp độ 3

	B2
	Cấp độ 4

	C1
	Cấp độ 5


Khoa Tiếng Anh: Cao đẳng: đạt trình độ bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc, B2 khung châu Âu


   Đại học: đạt trình độ bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc, C1 khung châu Âu

Khoa Du lịch:      Đại học: đạt trình độ bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc, B2 khung châu Âu


Các Khoa còn lại Đại học: đạt trình độ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc, B1 khung châu Âu 
